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6.   Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN (kể cả tư vấn) đã chủ trì hoặc tham gia 

	TT
	Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN, Vai trò 
	Nội dung, địa chỉ áp dụng
	Thời gian 

	1
	Dự án điều tra cơ bản :“Điều tra biến đổi lòng dẫn hệ thống sông Cửu Long, hạ du sông Đồng Nai Sài Gòn” – Tham gia chính
	Điều tra tình hình sạt lở, bồi lắng hệ thống sông Cửu Long, Đồng Nai-Sài Gòn
	1995 –1998

	2
	Dự án điều tra cơ bản : “Điều tra cơ bản hệ thống các cửa sông Cửu Long” – Tham gia chính
	Điều tra tình hình sạt lở, bồi lắng hệ thống cửa sông Cửu Long 
	1998 – 2003

	3
	Nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, giám sát thi công công trình bảo vệ bờ sông khu vực thị xã Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp – Thiết kế chính
	thị xã Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp
	1997-1998

	4
	Đề tài cấp Nhà nước “ Nghiên cứu dự báo biến hình lòng sông và các biện pháp công trình phòng chống xói lở bờ sông Cửu Long đoạn Tân Châu – Hồng Ngự” – Nghiên cứu biện pháp công trình
	Nghiên cứu biện pháp chỉnh trị sông Cửu Long đoạn Tân Châu – Hồng Ngự
	1995 -1996

	5
	Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu dự báo xói lở bờ sông Cửu Long” -  Phó chủ nhiệm


	Nghiên cứu hình thái sông và dự báo xói lở trên sông Cửu Long
	1999 -2000

	6
	Dự án “ Nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công hệ thống tưới mía giống – Viện Nghiên cứu mía đường Bình Dương” – Chủ nhiệm dự án
	Tính toán nhu cầu dùng nước và thiết kế hệ thống tưới
	2000-2002

	7
	Dự án “Dự báo sạt lở bán đảo Bình Quới –Thanh Đa năm 2003 và các giải pháp tạm thời” - Đồng chủ nhiệm
	Tính toán dự báo sạt lở bờ khu vực Thanh Đa
	2003

	8
	Dự án NCKT “ Kè bảo vệ bờ sông Vàm Cỏ Tây, thị xã Tân An, tỉnh Long An” – Phó Chủ nhiêm
	Tính toán thiết kế biện pháp công trình
	2003-2005

	9
	Đề tài cấp Nhà nước KC08-15“Nghiên cứu dự báo xói  lở bồi lắng và các giải pháp phòng chống trên hệ thống sông ở ĐBSCL” - Phó chủ nhiệm
	Nghiên cứu hình thái sông và dự báo xói lở và giải pháp công trình trên sông Cửu Long
	2001-2004

	10
	“ Dự báo xói lở bờ sông Tiền, khu vực Long Thuận, huyện Hồng Ngự- Đồng Tháp” - Chủ nhiệm dự án
	Tính toán dự báo sạt lở bờ
	2003

	11
	 “Tổ chức nghiên cứu tìm giải pháp khắc phục sạt lở bờ sông trên điạ bàn huyện Nhà Bè”, huyện Nhà Bè, Tp. HCM” - Chủ nhiệm dự án
	Nghiên cứu hình thái sông và dự báo xói lở và giải pháp công trình trên huyện Nhà Bè
	2004-2005

	12
	 “Dự báo xói bồi lòng dẫn trên sông Tiền, đọan Tân Châu - Hồng Ngự” do DANIDA tài trợ - Chủ nhiệm dự án
	Dự báo xói lở, biến hình lòng dẫn và ảnh hưởng của công trình bằng mô hình MIKE11, MIKE21C
	2004-2005

	13
	“Quy họach chỉnh trị ổn định sông Hương”, tỉnh Thừa Thiên Huế - Phó chủ nhiệm dự án
	Dự báo biến hình lòng dẫn bằng mô hình MIKE11ST, MIKE21C và nghiên cứu giải pháp công trình 
	2003-2005

	14
	Nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công công trình “Chống sạt lở bờ sông khu vực cầu Rạch Tôm, xã Nhơn Đức ”, huyện Nhà Bè, Tp. HCM” - Chủ nhiệm Dự án
	Tính toán thiết kế công trình
	2005-2007

	15
	 Nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công công trình “Chống sạt lở bờ sông khu vực cầu Phước Long, xã Phước Kiển ”, huyện Nhà Bè, Tp. HCM” - Chủ nhiệm Dự án
	Tính toán thiết kế công trình
	2005-2007

	16
	“ Dự án đầu tư chống sạt lở bán đảo Thanh Đa – đoạn 2 sông Sài Gòn, khu vực khách sạn Sài Gòn Domaine, phường 26-27 quận Bình Thạnh” – Chủ nhiệm dự án
	Tính toán thiết kế công trình
	2006-2007

	17
	“Dự án đầu tư chống sạt lở bán đảo Thanh Đa – đoạn 4 sông Sài Gòn, khu vực từ biệt thự Lý Hoàng đến nhà thờ Lasan Mai Thôn, phường 28 quận Bình Thạnh” – Chủ nhiệm dự án
	Tính toán thiết kế công trình
	2006-2007

	18
	Thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công “ Kè bảo vệ bờ sông Vàm Cỏ Tây, thị xã Tân An, tỉnh Long An” – Phó Chủ nhiệm
	Tính toán thiết kế biện pháp công trình
	2006-20057

	19
	Đề tài cấp cơ sở “ Đánh giá các giải pháp công trình bảo vệ bờ trên hệ thống sông Cửu Long và nghiên cứu đề suất giải pháp công nghệ mới phòng tránh xói lở bờ thích hợp”- Chủ nhiệm đề tài
	Đánh giá ưu nhược điểm các loại công trình bảo vệ bờ và đề suất công nghệ mới
	2006-2007

	20
	Dự án “ Kè bảo vệ khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCm” – Chủ nhiệm dự án
	Tính toán thiết kế biện pháp công trình
	2006-2007

	21
	Dự án “Kiểm tra lấp hố xói khu vực bán đảo Thanh Đa”, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM – Chủ nhiệm dự án 
	Nghiên cứu dự báo sự phát triển hố xói và biện pháp bảo vệ công trình đã xây dựng
	2007


7. Các xuất bản chủ yếu đã công bố 

A. Tiếng Việt

1. Lê Ngọc Bích,  Bùi Văn Chúng, Đinh Công Sản, Hồ Lương Tụy (1993), “Nghiên cứu dự báo tình hình xói bồi biến hình bờ biển Gò Công Đông - Tiền Giang”,  Một số kết qủa nghiên cứu thủy lực, thủy công, sông ngòi, Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy Lợi Nam Bộ, tr. 66-71.

2. Lê Ngọc Bích, Lương Phương Hậu, Đinh Công Sản (1997), “Phương hướng quy họach chỉnh trị sông Cửu Long đọan Tân Châu - Hồng Ngự”,  Tuyển tập kết qủa khoa học và công nghệ (1995-1996), Viện Khoa học Thủy Lợi miền Nam, tr. 79-85.

3. Đinh Công Sản, Lê Ngọc Bích (1997), “Nghiên cứu tổng kết các đặc điểm công trình bảo vệ bờ trên sông Cửu Long và các vấn đề cần nghiên cứu”,  Tuyển tập kết qủa khoa hoc và công nghệ (1995-1996), Viện Khoa học Thủy Lợi miền Nam, tr. 100-111.

4. Đinh Công Sản, Lê Ngọc Bích, Lương Phương Hậu (1997), “Công trình bảo vệ bờ sông Dinh - đọan An Thạnh, thị xã Phan Rang Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận”, Tuyển tập kết qủa khoa hoc và công nghệ (1995-1996), Viện Khoa học Thủy Lợi miền Nam, tr. 112-117.
5. Lê Ngọc Bích, Lương Phương Hậu, Hòang Văn Huân, Đinh Công Sản (1998), “Giới thiệu công trình chỉnh trị sông Sa Đéc khu vực trung tâm thị xã Sa Đéc- tỉnh Đồng Tháp” , tạp chí Thủy lợi số 323/7+8-1998, tr. 35-38.

6. Lê Ngọc Bích, Lương Phương Hậu, Đinh Công Sản (1998), “Nghiên cứu công trình chỉnh trị sông Dinh đọan chảy qua thị xã Phan Rang-Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận”, Tuyển tập kết qủa khoa học và công nghệ phòng chống thiên tai chỉnh trị sông bảo vệ bờ biển, Viện Khoa học Thủy Lợi miền Nam, tr. 114-152.

7. Đinh Công Sản (2001), “Các phương pháp tính lưu lượng tạo lòng tại Tân Châu, Châu Đốc, Vàm Nao trên sông Cửu Long”, Tuyển tập kết qủa khoa hoc và công nghệ năm 2000, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, tr. 338-348.

8. Đinh Công Sản (2001), “Nghiên cứu cải biên phương pháp tính lưu lượng tạo lòng của Macaveev và Williams áp dụng cho vùng ảnh hưởng triều và so sánh các phương pháp tính tóan”, Tuyển tập kết qủa khoa hoc và công nghệ năm 2000, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, tr. 349-358.

9. Lê Mạnh Hùng, Đinh Công Sản (2001), “Công thức kinh nghiệm xác định tốc độ xói lở bờ sông Cửu Long”, Tạp chí họat động khoa học tháng 2/2001, bộ Khoa học, Công Nghệ và Môi trường, tr. 27-28.

10. Đinh Công Sản, Lê Mạnh Hùng, (2001), “Quy luật thay đổi tỷ lệ chiều rộng và chiều sâu tại mặt cắt ổn định dọc theo sông Tiền”, Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn, 7/2001, tr. 490-491.

11.  Đinh Công Sản, Lê Mạnh Hùng, (2002), “Sự triết giảm đường kính trung bình hạt cát đáy dọc theo sông Tiền”, Tuyển tập kết qủa khoa học và công nghệ năm 2001, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, tr. 365-367.

12.  Đinh Công Sản, Lê Mạnh Hùng (2002), “Công thức xác định chiều sâu lớn nhất tại các mặt cắt khác nhau của lòng dẫn sông Tiền, đoạn thị xã Sa Đéc - Đồng Tháp”, Tuyển tập kết qủa khoa học và công nghệ năm 2002, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, tr. 364-368.
13.  Lê Mạnh Hùng, Đinh Công Sản (2002), “Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để lượng hóa các nhân tố gây sạt lở bờ sông bờ biển ở các tỉnh phía Nam”, Tuyển tập báo cáo và tham luận, hội thảo khoa học công tác nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực các khoa  học về tráI đất ở các tỉnh phía Nam, định hướng đào tạo và nhân lực phục vụ cho các mục tiêu phát triển bền vững, Đại hoc quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, tr. 323-329.

14. Lê Mạnh Hùng, Đinh Công Sản (2002),  Xói lở bờ sông Cửu Long và các giải pháp phòng tránh cho các khu vực trọng điểm, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội.

15. Đinh Công Sản (2003), “Quan hệ tỷ lệ chiều rộng và chiều sâu trên sông Cửu Long”, Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn 7(31)/2003, tr.879-880.

16.  Đinh Công Sản (2003), “Hình thái ổn định của sông Cửu Long, sông ảnh hưởng triều”, Tuyển tập kết qủa khoa hoc và công nghệ năm 2003, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, tr. 225-233.

17. Đinh Công Sản (2004), “Mái dốc trung bình thượng, hạ lưu các hố xói cục bộ trên sông Cửu Long và ảnh hưởng của thủy triều”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn, 6 (42)/2004, tr.796-798.

18. Lê Ngọc Bích, Lê Mạnh Hùng, Đinh Công Sản (2004), “Nghiên cứu hình thái sông thủy triều vùng bán đảo Cà Mau - Nam Bộ”, Tuyển tập kết qủa khoa hoc và công nghệ năm 2004, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, tr.313-319.

19.  Đinh Công Sản (2005), “Cải tiến công thức Pôpốp dự báo sạt lở bờ sông Cửu Long theo năng lượng dòng chảy lũ”, Tuyển tập kết qủa khoa hoc và công nghệ năm 2004, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, tr. 259-267.
20. Đinh Công Sản (2005), “Hình thái mặt cắt dọc sông Gành Hào, sông chịu ảnh hưởng chính của thủy triều biển Đông”,  Tuyển tập kết qủa khoa học và công nghệ năm 2004, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, tr. 269-272.

21. Đinh Công Sản (2005), “Sự thay đổi hướng dòng chảy và ảnh hưởng của nó đến chiều sâu hố xói cục bộ trong công trình kè bảo vệ bờ”, Tuyển tập kết qủa khoa hoc và công nghệ năm 2004, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, tr. 273-278.

22. Đinh Công Sản (2006), “Các phương pháp dự báo biến hình lòng dẫn sông và phương pháp phù hợp áp dụng trên sông Cửu Long”, Tuyển tập kết qủa khoa học và công nghệ năm 2005, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, tr.282-294.
23. Đinh Công Sản (2006), “Đặc điểm sự hình thành và phát triển các hố xói cục bộ trên sông Cửu Long” , Tuyển tập kết qủa khoa học và công nghệ năm 2005, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, tr.304-318.
24. Đinh Công Sản (2006), “Đặc điểm hình thái các hố xói cục bộ trong lòng sông tự nhiên trên sông Cửu Long”, Tạp chí khoa học Thủy lợi & Môi trường,  Trừơng đại học Thủy lợi số 15/11-2006, tr 66-71.
25. Đinh Công Sản (2006), “ Kết cấu dòng chảy trong hố xói cục bộ tự nhiên trên sông Cửu Long và định hướng phương pháp xác định chiều sâu hố xói”, Tạp chí khoa học Thủy lợi & Môi trường,  Truờng đại học Thủy lợi số 15/11-2006, tr 62-65.
B. Tiếng Anh

1.  Tawatchai Tingsanchali and Dinh Cong San (2001), “Flood flow and morphology of the Lower Mekong River in Vietnam”,  Soil Erosion Research for the 21st Century, Proc. Int. Symp. (3-5 January 2001 Honolulu, HI, USA), pp. 564-567.

2. G.J.Klaassen, K.W.Pilarczyk, C.S.Dinh, (2005), “River bank erosion and mitigation strategies in Vietnam”, Flood from defense to Management -Symposium papers- The third international symposium on flood defense in Nijmegen-The Netherlands. Paper's number: 63.

3. Dinh Cong San (2005), Research on river bed erosion and sedimentation prediction in Lower Mekong River at Tan Chau-Hong Ngu reach , Support to Capacity Building of Water Resources Institutes case study, Southern Institute of  Water  Resources Research, Technical Report,  May 2005.

4. Dinh Cong San, (2005) “Research on river bed erosion and sedimentation prediction by MIKE21C model at Tan Chau-Hong Ngu area, in the Mekong River”, Proceedings of the International Symposium on Sustainable Development in the Mekong River basin,  pp. 188-195.

8. Đào tạo

Đào tạo Đại học : Đã hướng dẫn và đồng hướng dẫn một số sinh viên làm luận án tốt nghiệp của các trường Đại học Giao thông vận tải Tp.HCM và Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM như sau:
	STT
	Sinh viên, năm
	Tên luận án
	Trường đại học

	1
	Hứa Thành Thân - 2002
	
	Trường Đại học Bách khoa, Tp.HCM

	2
	Đoàn Thị Thùy Linh - 2002
	Thiết kế hệ thống công trình bảo vệ bờ sông Sa Đéc
	Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM

	3
	Phương Lễ Tài -2002
	Nghiên cứu xói lở và Thiết kế công trình bảo vệ bờ sông Hậu, TP. Long Xuyên, An Giang
	Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM

	4
	Trịnh Hải Hoàn -2002
	Quy hoạch chỉnh trị sông Lại Giang – Bình Định
	Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM

	5
	Hồ Trọng Bằng
	
	Trường Đại học Bách khoa, Tp.HCM
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